(Tr.585)                                    佛
佛者，佛陀之省稱。是覺悟自心，救度衆生，達到圓满者之德號。如中国之尊稱孔子為聖人一樣，有歷史，有事實。而其智慧能力尤大，所以尊稱為佛。
佛之智慧，是專為破除貪，瞋，癡，慢等煩腦。佛之能力，確能使一切衆生，離一切苦，得究竟樂，故吾人當立志學佛。
1. Phiên âm:  Phật 

Phật giả, Phật đà chi tỉnh xưng. Thị giác ngộ tự tâm, cứu độ chúng sinh, đạt đáo viên mãn giả chi đức hiệu. Như Trung Quốc chi tôn xưng Khổng Tử vi Thánh nhân nhất dạng, hữu lịch sử, hữu sự thực. Nhi kỳ trí huệ năng lực vưu đại, sở dĩ tôn xưng vi Phật.

Phật chi trí tuệ, thị chuyên vi phá trừ tham, sân, si, mạn đẳng phiền não. Phật chi năng lực, xác năng sử nhất thiết chúng sinh, ly nhất thiết khổ, đắc cứu cánh lạc, cố ngô nhân đương lập chí học Phật.
2. Dịch nghĩa: Phật 
Phật, tiếng gọi tắt của hai chữ “Phật đà”, tức là đức hiệu của bậc đã Giác ngộ nơi tự tâm và cứu độ mọi loài đạt đến quả viên mãn. Cùng một cách như dân tộc Trung Hoa tôn xưng đức Khổng Tử là một bực Thánh nhân, có lịch sử, có sự thật. Song trí huệ và năng lực của Phật thì lớn hơn, cho nên chúng ta tôn xưng là Phật. Trí huệ của Phật, mục đích phá trừ bao nhiêu phiền não: tham, sân, si, và mạn v.v…

Năng lực của Phật thực sự làm cho tất cả mọi loài, xa lìa tất cả khổ, hoàn toàn an hưởng những sự vui, vì lẽ ấy chúng ta cần phải lập chí học Phật.

(Thích Hành Trụ dịch)
3. Từ mới
佛Phật: Đức Phật (DT, 7 nét, Bộ 9 人 nhân )

· 佛誕 Phật đản; 阿彌陀佛 A Di Đà Phật; 佛陀 Phật đà; 佛國 Phật quốc; 佛堂 Phật đường; 佛境 Phật cảnh; 佛子 Phật tử; 佛家 Phật gia; 佛心 Phật tâm; 佛戒 Phật giới; 佛手 Phật thủ; 佛教 Phật giáo; 佛日 Phật nhật; 佛樹 Phật thụ; 佛法 Phật pháp; 佛法僧 Phật pháp tăng; 佛祖 Phật tổ; 佛經 Phật kinh; 佛門 Phật môn; 佛典Phật điển; 佛光Phật quang; 佛號Phật hiệu; 佛事Phật sự; 佛寺Phật tự;佛學Phật học;口佛心蛇 khẩu Phật tâm xà;

陀Đà: Bộ 阜 phụ 8 nét
省稱tỉnh xưng: gọi tắt (省tỉnh: Bộ 目 mục, 9 nét; 稱xưng, xứng: Bộ 禾 hòa

覺 giác: Hiểu ra, tỉnh ngộ. (Đgt, 20 nét, bộ cân kiến見)觉
· Hiểu ra, tỉnh ngộ. Như: giác ngộ 覺悟 hiểu ra. (Động) Cảm nhận, cảm thấy, cảm thụ. Như: tự giác 自覺 tự mình cảm nhận, bất tri bất giác 不知不覺 không biết không cảm. Giác Vương 覺王; Chánh giác 正覺

悟 ngộ: Hiểu ra, tỉnh thức (Đgt, Bộ 61 心 tâm, 10 nét);

· 覺悟 giác ngộ: giác ngộ; tỉnh thức, hiểu ra; 執迷不悟 chấp mê bất ngộ

· 感悟 cảm ngộ; 大悟 đại ngộ; 妙悟 diệu ngộ

· 吾ngô: Ta, tôi (ĐT, Bộ 30 口 khẩu, 7 nét)

自tự: tự mình, mình, của mình (ĐT, 6 nét, bộ 自 tự); 

· 不戰自然成 bất chiến tự nhiên thành; 自己 tự kỉ; 自殺 tự sát; 自由 tự do; 

· 自動; 自身; 自重; 自主; 自足;  自尊;  自愛; 自高自大; 自覺覺他覺行圓滿; 自力; 自立; 自然; 自相矛盾; 自由; 自在: tự động; tự thân; tự trọng; tự chủ; tự túc;  tự tôn; tự ái; tự cao tự đại; tự giác giác tha giác hạnh viên mãn; tự lực; tự lập; tự nhiên; tự tương mâu thuẫn; tự do; tự tại  
心 tâm: tâm, tim (DT, Bộ 61 心 tâm); 

· (Danh) Tư tưởng, ý niệm, cảm tình, lòng dạ. Như: thương tâm 傷心 lòng thương xót, tâm trung bất an 心中不安 trong lòng không yên, tâm tình phiền muộn 心情煩悶 lòng buồn rầu.

 唯心duy tâm; 妄心vọng tâm ; 真心chân tâm ; 明心minh tâm ; 無心vô tâm ; 心性tâm tính ; 信心 tín tâm; 專心 chuyên tâm; 平心 bình tâm; 悲心 bi tâm; 惡心 ác tâm; 本心 bản tâm; 正心 chính tâm; 注心 chú tâm; 甘心 cam tâm; 真心 chân tâm; 至心 chí tâm; 重心 trọng tâm; 野心 dã tâm; 動心 động tâm; 人心 nhân tâm; 一心 nhất tâm; 二心 nhị tâm; 中心 trung tâm; 佛心 Phật tâm; 內心 nội tâm; 初心 sơ tâm; 同心 đồng tâm; 同心協力 đồng tâm hiệp lực; 口是心非 khẩu thị tâm phi; 勞心 lao tâm; 反心 phản tâm; 回心 hồi tâm; 堅心 kiên tâm

救度 : cứu độ: cứu và giúp cho vượt qua biển khổ  (救cứu: Bộ 攴 phác, 11 nét; 度độ : Bộ 广 nghiễm, 9 nét) (度dùng như độ 渡)

衆生: chúng sanh : các loài có sự sống và có cảm giác (衆chúng: Bộ 血 huyết, 12 nét; 生sanh: Bộ 100 生 sinh, 5]

達到đạt đáo: đạt được; đạt đến; đạt tới; đi đến (達đạt: Bộ 162 辵 sước, 13 nét;到đáo: Bộ 18 刀 đao, 8 nét)

圓满viên mãn: tròn đầy, hoàn hảo, trọn vẹn (圓viên: Bộ 31 囗 vi, 13 nét; 满mãn: Bộ 85 水 thủy, 13 nét)

德đức: Tốt, lành (TT, Bộ 60 彳 xích, 15 nét)

· 功德 công đức; 德國 đức quốc; 恩德 ân đức; 惡德 ác đức; 陰德 âm đức; 大德 đại đức

號hiệu: danh hiệu (DT, Bộ 141 虍 hô,  11 nét)

· 別號 biệt hiệu; 報號 báo hiệu; 暗號 ám hiệu; 信號 tín hiệu; 名號 danh hiệu; 口號 khẩu hiệu

· 德號đức hiệu: danh hiệu tốt đẹp

如như: giống như; dường như (Đgt, Bộ 38 女 nữ, 6 nét)

· Dùng để so sánh: bằng. Như: viễn thân bất như cận lân 遠親不如近鄰 người thân ở xa không bằng láng giềng gần.

· Quần nhạn nam lai, cao phi thiên không, hoặc như nhất tự, hoặc như nhân tự群雁南來,高飛天空,或如一字,或如人字những con nhạn từ phương nam đến, chúng bay cao trên bầu trời, hoặc giống chữ nhất (一), hoặc giống chữ nhân(人) (Bài 29)

·  如来佛Như Lai Phật; Chân như真如; 如是như thị; như ý如意; 萬事如意vạn sự như ý; 吉祥如意kiết/cát tường như ý; 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa; 

中国 Trung Quốc: nước Trung Quốc (中trung: Bộ 2 丨 cổn,  4 nét;  国quốc: Bộ 31 囗 vi, 8 nét)

尊稱 tôn xưng: gọi một cách kính trọng, tôn kính (tôn: bộ 寸thốn, 12 nét)

孔子Khổng Tử (孔 khổng: 4 nét, bộ tử 子)

· Người nước Lỗ đời Chu, tên là Khâu, tự là Trọng Ni, từng làm quan nước Lỗ, sau một thời chu du thiên hạ, trở về nước Lỗ, soạn lại Kinh Thi, Kinh Thư, định lại Kinh Lễ, phê bình giảng giải Kinh Dịch và soạn ra Kinh Xuân Thu, đồng thời mở trường dạy học, khai sáng Nho giáo, học trò có tới hơn ba ngàn người, thọ 73 tuổi (551 - 479 trước TL).

為 vi: là (Đồng Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬)

聖人 Thánh nhân: bậc Thánh (聖thánh: Bộ 128 耳 nhĩ, 13 nét)

一樣nhất dạng: như nhau; giống nhau (樣 dạng: Bộ 75 木 mộc, 15 nét) 样)

有 hữu: có (Đồng Đgt, 6 nét, bộ nguyệt 月)

歷史lịch sử: lịch sử, ghi chép những sự việc đã qua (歷/历lịch: Bộ 77 止 chỉ, 16 nét; 史sử: Bộ口Khẩu, 5 nét)

事實sự thực: Việc có thật. Thực tích, hiện trạng của sự việc (事sự: Bộ 6 亅 quyết, 8 nét; 實/实thật, thực: Bộ 40 宀 miên, 14 nét) 

而nhi: mà, với (LT, 6 nét, bộ nhi而)

其kỳ: nó, người ấy (ĐT, Bộ 12 八 bát, 8 nét)

智慧trí tuệ: thông minh, sự sáng suốt, trí sáng (cũng đọc “trí tuệ”; có 2 loại: trí hiểu biết và trí xuất thế, trí xuất thế đồng nghĩa với Bát nhã) (智trí : Bộ 72 日 nhật, 12 nét; 慧 tuệ : Bộ 61 心 tâm, 15 nét)

能力năng lực: năng lực; khả năng

尤 vưu: Lạ kì, Bộ 43 尢 uông, 4 nét

所以sở dĩ: cho nên (LT) biểu thị quan hệ nhân quả (所 sở: Nơi, chốn, Bộ 63 戶 hộ, 8 nét; 以dĩ: Lấy, dùng, Bộ 9 人 nhân, 5 nét)

是 thị: này, cái này (ĐT, 9 nét, bộ nhật 日)

專chuyên: chuyên, riêng để, chỉ (PT, Bộ 41 寸 thốn, 11 nét). Gth专

·  (Tính) Tập trung tâm chí, chú ý hết sức vào một việc. Như: chuyên chú 專注 để hết tâm trí, hết sức chú ý. (Tính) Đặc biệt. (Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. Như: chuyên chánh 專政 nắm hết quyền chính, độc tài. 

· 專勤 chuyên cần; 專家 chuyên gia; 專心 chuyên tâm; 專業 chuyên nghiệp; 專權 chuyên quyền; 專科 chuyên khoa; 專門 chuyên môn

破除phá trừ: bài trừ; loại bỏ; phá bỏ (破 phá: hư hỏng, hủy hoại, Bộ 112 石 thạch, 10 nét; 除 trừ: Bỏ đi, diệt, Bộ 170 阜 phụ, 10 nét)

貪瞋癡慢 tham sân nghi mạn: tham lam, giận dữ, si mê và kiêu ngạo (貪 tham: Bộ 154 貝 bối, 11 nét; 瞋 sân: Nổi giận, Bộ 109 目 mục, 15 nét ; 癡 si: Ngu đần, ngớ ngẩn, Bộ 104 疒 nạch, 19 nét ; 慢 mạn: Lười biếng, Bộ 61 心 tâm, 14 nét)

· 貪財;  貪求; 貪色; 貪心;  

等đẳng: các thứ, những người (TRT, Bộ 118 竹 trúc, 12 nét)

· DT: đẳng cấp; bậc; loại; hạng

· 不平等 bất bình đẳng; 平等 bình đẳng; 高等 cao đẳng; 下等 hạ đẳng; 一等 nhất đẳng; ﻿二等 nhị đẳng; 三等 tam đẳng; 上等 thượng đẳng; 初等 sơ đẳng; 同等 đồng đẳng

煩腦phiền não: buồn phiền, phiền não (煩 phiền: Buồn lo, sầu khổ, Bộ 86 火 hỏa, 13 nét; 腦/脑 não: Bộ 130 肉 nhục, 13 nét)

確 xác: xác thực; chân thực, Bộ 112 石 thạch, 15 nét

· 正確 chính xác; 準確 chuẩn xác; 的確 đích xác; 確定 xác định; 確認 xác nhận

使sử: Khiến cho, sai khiến, sai phái (Đgt, Bộ 9 人 nhân, 8 nét)

一切nhất thiết: Tất cả (切 thiết, thế: Cắt, bổ, thái Đgt, Bộ 18 刀 đao, 4 nét)

離ly: Lìa tan, chia lìa, chia cách (Đgt, Bộ 172 隹 chuy, 19 nét) 

苦khổ: Cảnh huống khó chịu đựng (DT, Bộ 140 艸 thảo, 9 nét)   

· (Danh) Vị đắng. Trái với cam 甘, điềm 甜. 

· (Danh) Cảnh huống khó chịu đựng. Như: thụ khổ thụ nan 受苦受難 chịu khổ chịu khó; khổ tận cam lai 苦盡甘來 hết khổ tới sướng. 

· (Tính) Đắng. Như: khổ qua 苦瓜 mướp đắng, khổ trà 苦茶 trà đắng.

· (Tính) Khốn khó, cay đắng. Như: khổ cảnh 苦境 tình cảnh khốn khó.

· 勤苦 cần khổ; 極苦 cực khổ; 甘苦 cam khổ; 痛苦 thống khổ; 窮苦 cùng khổ; 艱苦 gian khổ; 苦難 khổ nạn; 刻苦 khắc khổ; 勞苦 lao khổ; 堪苦 kham khổ; 困苦 khốn khổ; 苦行khổ hạnh

得 đắc: được (Đgt, Bộ 60 彳 xích, 11 nét) Trái với thất 失. 

· 得道đắc đạo; 得法đắc pháp; 得力đắc lực; 得人心đắc nhân tâm; 得意đắc ý; 種瓜得瓜種豆得豆 chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậ

究竟 cứu cánh: Cuối cùng, kết quả hoặc mục đích sau cùng muốn đạt tới, sự lý rốt ráo (究 cứu: Cùng, tận, TT, Bộ 116 穴 huyệt, 7 nét; 竟 cánh: Trọn, suốt, TT, Bộ 117 立 lập, 11 nét)

樂lạc: Vui, thích (TT, Bộ 75 木 mộc, 15 nét) Gth乐

· (Danh) Nhạc, ngũ âm bát thanh đều gọi là âm nhạc cả. 

· Lại một âm là nhạo. (Động) Yêu thích, ưa. 

· 俱樂部 câu lạc bộ; 安居樂業 an cư lạc nghiệp; 安樂 an lạc; 安貧樂道 an bần lạc đạo; 極樂世界 Cực Lạc thế giới; 音樂 âm nhạc; 音樂學 âm nhạc học; 音樂家 âm nhạc gia; 音樂會 âm nhạc hội; 音樂院 âm nhạc viện; 享樂 hưởng lạc; 仙樂 tiên nhạc

· 所謂布施者，必獲其利益，若為樂布施，後必得安樂Sở vị bố thí giả, Tất hoạch kỳ lợi ích, Nhược vị nhạo bố thí, Hậu tất đắc an lạc：Những gì mình bố thí, ắt sẽ được ích lợi; nếu vui thích bố thí, sau sẽ được an vui. 

故Cố: Cho nên (LT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵) tiếng dùng nối theo nghĩa câu trên

吾人ngô nhân: chúng ta; chúng tôi (吾ngô: Bộ 30 口 khẩu, 7 nét)

當 đương: cần, phải (TĐT, 13 nét, bộ điền 田)

立 lập: đứng (Đgt, 5 nét, bộ lập 立)

志chí: Ý hướng, quyết tâm (DT, Bộ 61 心 tâm, 7 nét)

· 立志: lập chí; nuôi chí; quyết chí. Hữu chí cánh thành 有志竟成 có chí tất nên. 

· 志向 chí hướng; 志士 chí sĩ; 志氣 chí khí; 志願 chí nguyện; 同志 đồng chí; ﻿堅志 kiên chí

學 học (Đgt, Bộ 39 子 tử, 16 nét) Gth学

· Bắt chước, chịu nghe người ta dạy bảo mà bắt chước làm gọi là học.

· Chỗ học. Như: học đường 學堂, học hiệu 學校, tức là trường học bây giờ.

· Phàm các sự vật gì vì nghiên cứu mà biết tới giường mối ngành ngọn của nó đều gọi là học như học thuật 學術, khoa học 科學.

· hữu học 有學; vô học 無學; 化學 hóa học; 大學 đại học; 學生 học sinh; 學者 học giả; 入學 nhập học; 中學 trung học; 初學 sơ học; 同學 đồng học; 哲學 triết học; 學制 học chế; 學堂 học đường; 學行 học hạnh; 學期 học kì; 學力 học lực; 學費 học phí; 學士 học sĩ; 學習 học tập; 學說 học thuyết; 學問 học vấn; 學位 học vị; 學舍 học xá

4. Ngữ pháp 

如…一樣 (như … nhất dạng): y như… (dùng trong kết cấu so sánh, thông dụng trong văn bạch thoại): 

· 如中国之尊稱孔子為聖人一樣Như Trung Quốc chi tôn xưng Khổng Tử vi Thánh nhân nhất dạng: Cùng một cách như dân tộc Trung Hoa tôn xưng đức Khổng Tử là một bực Thánh nhân, 

尤vưu: càng…hơn, phó từ bổ nghĩa cho tính từ đại trong câu: 尤大 Vưu đại: lớn hơn

專chuyên: chuyên, riêng để, chỉ (PT). Gth专

等đẳng: các thứ, những người (như)… TRT

· các nhà ngữ pháp Trung Quốc hiện nay xếp đẳng vào loại trợ từ, dùng trong một đoạn liệt kê: 破除貪，瞋，癡，慢等煩腦phá trừ tham, sân, si, mạn đẳng phiền não: phá trừ phiền não: tham, sân, si, và mạn v.v…

Bài tập

I. Viết chữ Hán 

II. Phiên âm dịch nghĩa 

III. Học các ví dụ trong bài
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